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Biểu 10/CH 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 
                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

  Tổng cộng 843,03 228,93 614,10 159,68 128,10 78,56 0,66 0,04 0,46 17,20 1,00 1,62 0,15 2,28 10,20 103,17 8,01 0,58 0,29 0,01 1,86 13,24 44,60 42,39           

A 

Công trình, dự án 

trong kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 

5,26   5,26 0,36 1,30 0,11     0,21     0,13 0,15   0,18 0,01               2,81           

A.1 

Công trình, dự án mục 

đích quốc phòng, an 

ninh 

4,30   4,30 0,36 0,43 0,11     0,12     0,13 0,15   0,18 0,01               2,81           

1 
Trụ sở công an Điện 

Minh 
0,20   0,20 0,13 0,05                     0,01               0,01 Điện Minh   

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về 

xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng 

Nam; Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-

HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

2 
Trụ sở công an xã Điện 

Phong 
0,15   0,15                   0,15                       Điện Phong 

Thửa 1434 

tờ 15 

Công văn 380/UBND ngày 23/2/2023 của UBND thị xã Điện 

Bàn về việc xây dựng trụ sở công an xã phường trên địa bàn thị 

xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

3 
Trụ sở công an xã Điện 

Quang 
0,10   0,10   0,10                                       Điện Quang   

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

4 
Trụ sở công an phường 

Điện Thắng Nam 
0,21   0,21   0,21                                       

Điện Thắng 

Nam 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

62/NQ-HĐND ngày 23/12/2023 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của 

HĐND thị xã về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

sử dụng vốn đầu tư công thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

5 
Trụ sở công an phường 

Điện Thắng Trung 
0,23   0,23 0,23                                         

Điện Thắng 

Trung 

Thửa 103, 

104, 998, 

168 tờ 14 

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

62/NQ-HĐND ngày 23/12/2023 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của 

HĐND thị xã về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

sử dụng vốn đầu tư công thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

bố trí vốn năm 2024 theo 

đề án xây dựng đồn công 

an cấp xã 

6 
Trụ sở công an xã Điện 

Thọ 
0,12   0,12           0,12                               Điện Thọ   

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

7 
Trụ sở công an xã Điện 

Tiến 
0,18   0,18                       0,18                   Điện Tiến   

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về 

xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng 

Nam; Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-

HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

8 
Trụ sở công an phường 

Vĩnh Điện 
0,13   0,13                 0,13                         Vĩnh Điện   

Thông báo số 512/TB-TU ngày 04/7/2023 của Thị uỷ Điện Bàn 

về chủ trương của Ban Thường vụ Thị uỷ tại cuộc họp ngày 

27/3/2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

9 
Nhà làm việc của BCH 

Quân sự phường 
0,07   0,07   0,07                                       Điện Ngọc   

Thông báo số 367/TB-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

10 

Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện Nam 

Trung 

0,11  0,11                 0,08    0,03 
Điện Nam 

Trung 

Thửa đất 78 

(DSH), thửa 

79 (BCS) tờ 

4 

Quyết định 10990/QĐ-UBND ngày 1/12/2021 của UBND thị xã 

Điện Bàn về chủ trương xây dựng trụ sở công an phường Điện 

Nam Trung 

UBND phường 

chuyển tiếp từ 2021; Đất 

nhà nước quản lý; Đang 

hoàn thiện hồ sơ đất đai 

trình cấp thẩm quyền giao 

đất 

11 
Mở rộng khu sơ tán 

quân sự 
2,91   2,91     0,11                                   2,80 Điện Phong   

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 53/NQ-HDND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công triển khai năm 2022 của thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

A.2 

Công trình, dự án để 

phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 

0,96   0,96   0,87       0,09                                         

A.2.1 
Công trình, dự án 

quan trọng quốc gia do 

Quốc hội quyết định 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

chủ trương đầu tư mà 

phải thu hồi đất 

                                                              

A.2.2 

Công trình, dự án do 

Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận, quyết định 

đầu tư mà phải thu hồi 

đất 

0,96   0,96   0,87       0,09                                         

12 

Xây dựng CSHT lô 16 

(giai đoạn 2) Khu Công 

nghiệp  Điện Nam - 

Điện Ngọc 

0,96   0,96   0,87       0,09                               
Điện Nam 

Trung 
  

Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh 

về thu hồi đất, cho thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công 

nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (giai đoạn 2); 

Thông báo số 497/TBUBND ngày 23/9/2020 của UBND thị xã 

về thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng CSHT 

Lô 16 Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện 

Nam Trung, thị xã Điện Bàn. 

Công ty CP Phát triển 

Đô thị và Khu Công 

nghiệp QNĐN 

  

B 
Các công trình, dự án 

còn lại 
837,77 228,93 608,84 159,32 126,80 78,45 0,66 0,04 0,25 17,20 1,00 1,49   2,28 10,02 103,16 8,01 0,58 0,29 0,01 1,86 13,24 44,60 39,58           

B.1 

Công trình, dự án do 

Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh chấp thuận 

mà phải thu hồi đất 

713,79 118,80 594,99 151,71 123,48 78,42 0,66 0,04 0,25 17,20 1,00 1,49   2,28 9,67 103,16 8,01 0,58 0,29 0,01 1,86 13,24 42,06 39,58           

B.1.1 
Dự án thuộc ngân sách 

Nhà nước 
513,15 118,80 394,35 117,48 80,32 63,85 0,66     12,29 0,06 0,11   1,31 7,87 48,13 0,24 0,01 0,29   1,86 10,81 30,17 18,89           

13 

Giải phóng mặt bằng, tái 

định cư tại khu vực Xí 

nghiệp đinh 

0,10   0,10                                       0,10   Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

trên địa bàn thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

30 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về Phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách triển khai 

trong năm 2021 của thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; 

Quyết tâm vận động để 

thu hồi đất trả lại cho quốc 

phòng, vì mục đích quốc 

phòng nên khu đất này 

không thể đưa ra dân sự 

14 
Cụm công nghiệpTrảng 

Nhật II 
9,60   9,60 6,50 1,00 1,80                                 0,20 0,10 Điện Hòa   

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Thu 

hút đầu tư hằng năm; Diện 

tích đăng ký 2024 là diện 

tích chưa GPMB  

15 
Cụm công nghiệp Trảng 

Nhật I 
21,64   21,64 1,50 7,95 9,86                                 2,33   

Điện Thắng 

Nam; Điện 

Thắng Trung 

  

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Thu 

hút đầu tư hằng năm; Diện 

tích đăng ký 2024 là diện 

tích chưa GPMB  

16 

Khu di tích lịch sử cấp 

quốc gia Giếng Nhà Nhì 

phường Điện Ngọc, 

hạng mục đền bù 

GPMB và xây dựng 

tường rào bao quanh 

1,00   1,00 0,80 0,20                                       Điện Ngọc   

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã năm 2023 (đợt 1) 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

17 
Mở rộng Đình Viêm 

Tây  
0,32   0,32 0,10                                     0,22   

Điện Thắng 

Bắc 
  

Nghị quyết số 21 /NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND thị xã 

về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công 

trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 (đợt 3) 

UBND phường chuyển tiếp từ 2023 

18 

Nâng cấp mở rộng 

tượng đài chiến thắng 

Bồ Bồ 

2,16 1,00 1,16       0,66                               0,50   Điện Tiến   

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 53/NQ-HDND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công triển khai năm 2022 của thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

19 
Mở rộng Di tích Lò 

Gạch 
0,05   0,05 0,05                                         Điện Trung 

Thửa 960 tờ 

bản đồ số 4 

Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 15/2/2022 của UBND tỉnh 

V/v xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật 
UBND xã chuyển tiếp từ 2023 

20 

Trường mẫu giáo Điện 

Minh (Điểm Trung Phú 

2) 

0,19   0,19 0,18                       0,01                 Điện Minh   

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn v/v Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 (đợt 1); Nghị 

quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

21 
Xây mới trường THCS 

Nguyễn Du 
1,10   1,10   0,60                                   0,50   Điện Phương   

Thông báo 245/TB-UBND ngày 16/3/2023 về Kết luận của đồng 

chí Nguyễn Xuân Hà - Phó chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp 

thông qua xây dựng Trụ sở UBND phường Điện Phương và 

công trình phục vụ an ninh, các công trình hạ tầng xã hội khác tại 

địa phương 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

22 
Mở rộng trường Nguyễn 

Khuyến 
0,42   0,42 0,40                         0,02               

Điện Thắng 

Bắc; Điện 

Thắng Trung 

  

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường 

THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

23 

Tuyến đường từ công ty 

may Huy Hoàng đến 

nhà ông Lê Viết Thu 

0,03   0,03   0,03                                       Điện An   

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của Hội đồng 

nhân dân thị xã Điện bàn về đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường 

trục chính giao thông nông thôn, giao thông đô thị trên địa bàn thị 

xã giai đoạn 2019-2025 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 0,38 ha, nay 

còn 0,03 ha chưa thực 

hiện, năm 2024 tiếp tục 

đăng ký để thực hiện 

24 

Tuyến đường từ ĐT 609 

cũ đến Bờ Kè Thanh 

Toa 

0,02   0,02     0,02                                     Điện An   

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của Hội đồng 

nhân dân thị xã Điện bàn về đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường 

trục chính giao thông nông thôn, giao thông đô thị trên địa bàn thị 

xã giai đoạn 2019-2025 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 0,30 ha, nay 

còn 0,02 ha chưa thực 

hiện, năm 2024 tiếp tục 

đăng ký để thực hiện 

25 

Cầu và đường dẫn vào 

đường ĐH 14.ĐB (giai 

đoạn 1) 

0,50   0,50   0,20 0,04       0,25                           0,01 
Điện An; Điện 

Minh 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2023 
UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 2,13 ha, nay 

còn 0,50 ha chưa thực 

hiện, năm 2024 tiếp tục 

đăng ký để thực hiện 

26 

Đầu tư xây dựng công 

trình Sửa chữa, hoàn trả 

đoạn Km0-Km1+700 

đường ĐT.609 (cũ) 

2,10   2,10   0,98 0,78                   0,01             0,33   
Điện An; Vĩnh 

Điện 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Quyết 

định số 245/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc điều chuyển kế hoạch vốn của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện giải 

phóng mặt bằng dự án Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0+00 – 

Km1+700 tuyến đường ĐT 609 (cũ); Quyết định số 1573 /QĐ-

UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của UBND thị xã về Phân 

bổ vốn để thực hiện tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng 

dự án Sửa chữa, hoàn trả đoạn Km0+00 – Km1+700 tuyến 

đường ĐT 609 (cũ) 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

chi trả 70% tiền bồi 

thường, tiếp tục thực hiện 

phần còn lại trong năm 

2024 

27 Cầu Nghĩa Tự 5,00   5,00   0,09 1,01       1,61   0,11       1,38     0,23   0,57       Điện Dương   

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân 

sách địa phương 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2022 

28 

Tuyến từ đường ĐT 

603B đến nhà ông Đinh 

Phẩm, phường Điện 

Dương 

1,55   1,55   1,00 0,55                                     Điện Dương   

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư giao thông trục chính Vùng Đông, thị xã Điện Bàn năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

29 

Đường trục chính đô thị 

mới Điện Nam - Điện 

Ngọc (Đoạn 04 Km còn 

lại) 

33,30 24,00 9,30 0,50 5,29                     0,08 0,02           0,69 2,72 

Điện Dương; 

Điện Nam 

Bắc; Điện 

Nam Trung; 

Điện Ngọc 

  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết 

04/NQ-HĐND ngày 25/5/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm 

C sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

đo đạc, kiểm đếm để tham 

mưu phương án bồi 

thường 

30 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường nối ĐT409 

với ĐT605 

1,79   1,79   0,79                   1,00                   Điện Hòa   

Nghị quyết số 53/NQ-HDND ngày 22/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2022 của thị xã Điện Bàn; 

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

31 

Cầu và đường dân sinh 

nối giữa thôn Đông Hồ 

xã Điện Hoà với khối 

phố Phong Nhất phường 

Điện An (tuyến đường 

đi qua Nhà bia tưởng 

niệm các liệt sỹ Văn 

phòng Huyện uỷ Điện 

Bàn hy sinh trong thời 

kháng chiến chống Mỹ) 

0,51   0,51 0,40 0,11                                       
Điện An; Điện 

Hòa 
  

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã năm 2023 (đợt 1) 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

32 
Đường vành đai phía 

Bắc tỉnh Quảng Nam 
17,00 1,71 15,29 5,40 4,20 2,59                 3,10                   

Điện Hòa; 

Điện Tiến 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

54/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu 

tư công năm 2023; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư 

một số dự án sử dụng vốn ngân trung ương 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Vốn 

Trung ương và tỉnh: năm 

2023 bố trí 118 tỉ; Công 

tác GPMB: Sở TNMT đã 

phê duyệt trích đo địa 

chính ngày 08/11/2023 

33 
Dự án Cầu Văn Ly và 

đường dẫn 
12,20   12,20 7,26 4,94                                       

Điện Hồng; 

Điện Quang 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2022 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

34 

Nâng cấp, mở rộng trục 

chính nội thị (Đoạn từ 

ngã ba đường tránh 

Điện Minh đến cầu Câu 

Lâu) 

4,20   4,20     1,00                   3,20                 
Điện Minh; 

Điện Phương 
  

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021; Nghị quyết số 

60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

kế hoạch đầu tư công năm 2023 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Dự 

án đang triển khai thi 

công,  Vốn bố trí 11,717 tỷ 

đồng; Công tác GPMB: 

Đã phê duyệt 03 phương 

án bồi thường, phạm vi đã 

có QĐ Thu hồi đất và phê 

duyệt PABT khoảng 65% 

dự án 

35 

Mở rộng đường trục 

chính qua trung tâm thị 

xã Điện Bàn đoạn từ 

Ngã ba Cây Sợp đến 

ngã ba đường tránh 

Điện Minh 

0,10   0,10                         0,10                 
Điện Minh; 

Vĩnh Điện 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Quyết định số 

9771/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thị xã về phê 

duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 3,8 ha, nay 

còn 0,10 ha chưa thực 

hiện, năm 2024 tiếp tục 

đăng ký để thực hiện 

36 

Tuyến từ nhà ông Bỗng 

đến Điện Nam Trung, 

phường Điện Nam Bắc 

3,00   3,00   2,00 1,00                                     Điện Nam Bắc   

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư giao thông trục chính Vùng Đông, thị xã Điện Bàn năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

37 

Đường giao thông từ 

ĐT608 đến cụm công 

nghiệp An Lưu và cầu 

Bến Bồng 

4,29   4,29 4,29                                         
Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 42 /NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3); Quyết định số 

10271/QĐ-UBND ngày 27/09/2022 về Phê duyệt Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật Công trình: Đường giao thông từ ĐT608 đến CCN An 

Lưu và cầu Bến Bồng Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình 

trên tuyến Địa điểm: Phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam 

UBND phường chuyển tiếp từ 2022 

38 

Đường từ nhà ông Đinh 

Thảo đến nhà ông Thân 

Tiến, phường Điện Nam 

Đông 

0,80   0,80     0,80                                     
Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư giao thông trục chính Vùng Đông, thị xã Điện Bàn năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

39 

Công trình cải tạo nâng 

cấp đường ĐT 608 - 

thuộc dự án Phát triển 

môi trường, hạ tầng đô 

thị để ứng phó với biến 

đổi khí hậu thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam (Đoạn nâng cấp 

đường ĐT 609 cũ từ 

tháp Bằng An đi nút 

giao 609 mới tại Điện 

An+ Đoạn ĐH. 14 từ 

cuối đường Hoàng Diệu 

đến cầu qua sông Vĩnh 

Điện tại Điện Minh) 

0,05   0,05   0,05                                       

Điện Nam 

Đông; Điện 

Minh; Điện 

Phương; Điện 

An; Điện 

Phước 

  

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc ngân hàng 

nhà nước Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á; Quyết định 

2839/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh V/v Giao 

UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, 

GPMB dự án ĐT608 đoạn từ Km1+494,57 đến Km4+754,01; 

Công văn 264/UBND - KTN ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về điều chỉnh, bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp 

đường ĐT 608 thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị 

để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam;  Công văn 5053/UBND - KTN ngày 2/8/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi 

công xây dựng gói thầu HA/W4: Nâng cấp, cải tạo đường 

ĐT.608 thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng 

phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 7,71 ha, nay 

còn 0,05 ha chưa thực 

hiện, năm 2024 tiếp tục 

đăng ký để thực hiện 

40 
Nâng cấp, mở rộng 

đường 773 giai đoạn 2 
1,60   1,60     0,30                   1,30                 

Điện Nam 

Trung 
  

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trụng hạn 

2021-2025; Nghị quyết số 32/NQ-HDND ngày 26/7/2022 của 

Hội đồng nhân dân thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư một số 

dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2022 của thị xã 

Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

41 

Đường trục chính đô thị 

mới Điện Nam - Điện 

Ngọc 

7,40   7,40     5,30                                 0,10 2,00 
Điện Nam 

Trung 
  

Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND thị 

xã Điện Bàn về phê duyệt dự án đầu tư 
UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ GPMB đất 

nông nghiệp gồm 68 hộ 

dân bị ảnh hưởng. Tuy 

nhiên nhiều hộ dân bị ảnh 

hưởng dự án (chủ yếu là 

ảnh hưởng đất ở) vẫn 

không thống nhất nhận 

tiền và bàn giao mặt bằng 

với lý do yêu cầu bố trí 

thêm lô tái định cư, giá bồi 

thường thấp. Các đơn vị 

liên quan đang phối hợp 

triển khai các thủ tục theo 

đúng quy định hiện hành. 

42 

Mở rộng đường giao 

thông nội bộ tại các khối 

phố 

0,05   0,05 0,03                       0,02                 
Điện Nam 

Trung 
  

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị 

xã về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Kiên cố hoá hệ 

thống đường huyện ( ĐH1) và giao thông nông thôn (GTNT) 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

UBND phường 
chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 1,8 ha, nay 

còn 0,05 ha chưa thực 
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tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

hiện, năm 2024 tiếp tục 

đăng ký để thực hiện 

43 
Nâng cấp mở rộng 

đường 773 giai đoạn 1 
0,02   0,02     0,02                                     

Điện Nam 

Trung 
  

Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND thị 

xã Điện Bàn về việc phê duyệt dự án đầu tư 
UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 1,0 ha, nay 

còn 0,02 ha chưa thực 

hiện, năm 2024 tiếp tục 

đăng ký để thực hiện 

44 

Đường từ nhà ông Nhì 

(giáp đường 773) đến 

giáp đường ĐH9, 

phường Điện Nam 

Trung và phường Điện 

Nam Đông, thị xã Điện 

Bàn 

1,50   1,50   1,00 0,50                                     

Điện Nam 

Trung; Điện 

Nam Đông 

  

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư giao thông trục chính Vùng Đông, thị xã Điện Bàn năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

45 

Đường nối tuyến 

ĐT603A với đường 

ĐT607 (Đoạn còn lại 

2,40 km) phường Điện 

Ngọc, điểm đầu nút giao 

ngã ba đường ĐT607A 

(ngã ba Cây Xoài), điểm 

cuối giáp đoạn đã thi 

công (dự án BT 1,9km 

do Công ty TNHH 

SX&TM Bách Đạt thực 

hiện) 

5,40 3,00 2,40   0,98 0,93                   0,21               0,28 Điện Ngọc   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

04/NQ-HĐND ngày 25/5/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Dự 

án đang triển khai thủ tục 

đầu tư; GPMB: Dự án đã 

được phê duyệt trích đo 

địa chính. 

46 

Đường từ HTX 1/5 đến 

giáp Hoà Quý, phường 

Điện Ngọc 

2,00   2,00   0,25 0,70                   1,02 0,03               Điện Ngọc   

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư giao thông trục chính Vùng Đông, thị xã Điện Bàn năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

47 
Đường và cầu ĐH7 qua 

sông Vĩnh Điện 
1,00   1,00 1,00                                         

Điện Ngọc; 

Điện Thắng 

Bắc 

  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND 

ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư 

công năm 2023 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 4,40 ha; đã 

thực hiện 3,40 ha; còn 1,0 

ha tiếp tục thực hiện 

48 
Hạ tầng làng du lịch 

Cẩm Phú 
0,10 0,05 0,05                                         0,05 Điện Phong   

Nghị quyết số 53/NQ-HDND ngày 22/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2022 của thị xã Điện Bàn 

Phòng Văn hóa thông 

tin 
chuyển tiếp từ 2023 

49 

Hệ thống giao thông, 

thuỷ lợi và công trình 

phục vụ dự án phát triển 

vùng sản xuất giống lúa 

lai 

2,70   2,70   0,98 0,12                                 1,60   
Điện Phước; 

Điện Thọ 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử 

dụng vốn ngân sách địa phương 

BQL Dự án ĐTXD các 

công trình Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Quảng 

Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

ban hành thông báo thu 

hồi đất, đang xét nguồn 

gốc đất để trình phương án 

bồi thường; giảm diện tích 

từ 8,96 ha còn 2,70 ha 

theo hồ sơ đo đạc mới 

50 
Nâng cấp, mở rộng giao 

thông nông thôn, đô thị 
0,60   0,60     0,40                   0,20                 Điện Phương   

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 Phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2021 thị 

xã Điện Bàn 

UBND xã chuyển tiếp từ 2023 

51 
Nâng cấp, mở rộng giao 

thông nông thôn, đô thị 
2,70   2,70 0,89                       0,02             1,79   

Điện Phương; 

Điện Thắng 

Bắc; Điện 

Thắng Nam; 

Điện Thắng 

Trung 

  

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/11/2018 của Hội đồng 

nhân dân thị xã Điện bàn về đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường 

trục chính giao thông nông thôn, giao thông đô thị trên địa bàn thị 

xã giai đoạn 2019-2025 

UBND xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 5,4 ha, nay 

còn 2,7 ha chưa thực hiện, 

năm 2024 tiếp tục đăng ký 

để thực hiện 

52 

Đường ĐH6.ĐB nối dài 

(đoạn cuối tuyến từ 

ĐH5.ĐB đến ĐH1.ĐB) 

0,15   0,15     0,15                                     

Điện Thắng 

Bắc; Điện 

Thắng Trung 

  

Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về điều chỉnh chủ trương đầu tư Đường ĐH6.ĐB nối 

dài (đoạn cuối tuyến từ ĐH5.ĐB đến ĐH1.ĐB); Quyết định 

16680/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 Phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 1 ha, nay còn 

0,15 ha chưa thực hiện, 

năm 2024 tiếp tục đăng ký 

để thực hiện 

53 
Đường ĐH6.ĐB lý trình 

Km 4+100÷ Km 5+500 
0,06   0,06     0,04                   0,02                 

Điện Thắng 

Nam 
  

Thông báo số 163/TB-UBND ngày 13/3/2020, của UBND thị xã 

Điện 
UBND thị xã    

54 Đường ĐH15 2,36   2,36 0,77 0,84                     0,75                 
Điện Thắng 

Trung 
  

Quyết định 18474/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thị 

xã Điện Bàn phê duyệt danh mục kiên cố hóa hệ thống đường 

huyện; Công văn 2271/UBND ngày 13/10/2022 của UBND thị 

xã về triển khai nâng cấp, mở rộng ĐH15, đoạn qua xã Điện 

Thắng Trung, thị xã Điện Bàn 

UBND thị xã chuyển tiếp từ 2023 

55 

Đường vào lò giết mổ 

gia súc, gia cầm tại xã 

Điện Thọ 

0,40   0,40 0,20 0,20                                       Điện Thọ   

Công văn số 2664/UBND ngày 30/11/2021 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nâng cấp, 

mở rộng lò giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Điện Thọ 

UBND xã chuyển tiếp từ 2022 
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56 

Cầu Phong Thử trên 

tuyến ĐT.609 (nâng 

cấp, mở rộng). 

2,00   2,00             0,36         1,54       0,06     0,04     Điện Thọ   

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự 

án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương; 

Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư 

công đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị 

quyết số 08/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2022 

57 

Nâng cấp mở rộng 

tuyến đường ĐH1 đến 

cống chui đường cao tốc  

(mở rộng thêm 5m) 

0,14   0,14 0,12                     0,02                   Điện Thọ   

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị 

xã về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Kiên cố hoá hệ 

thống đường huyện ( ĐH1) và giao thông nông thôn (GTNT) 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

UBND thị xã chuyển tiếp từ 2022 

58 Đường ĐH16 0,80   0,80   0,40 0,20                 0,20                   Điện Tiến   

Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND thị xã về 

quyết định chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường 

huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) và 

chương trình kiên cố hóa GTNT giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện 

năm 2022) thuộc Đề án kiên cố hóa đường huyện (ĐH) và giao 

thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

59 

Nâng cấp mở rộng 

tuyến Đường ĐH12 (từ 

ĐT605 đến giáp xã Hoà 

Tiến) 

6,00 2,50 3,50                       2,00               1,50   Điện Tiến   

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã năm 2023 (đợt 1) 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

60 
Đường ĐH9 - Đoạn còn 

lại 
3,11   3,11     1,86       1,15           0,10                 

Điện Nam 

Trung; Điện 

Nam Đông; 

Điện Dương 

  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

53/NQ-HDND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã về 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công triển khai năm 2022 của thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

61 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường Trần Cao 

Vân (đoạn từ Cao 

Thắng đến Phan Thành 

Tài) 

0,58   0,58     0,50                   0,08                 Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

UBND phường chuyển tiếp từ 2023 

62 

Kè chống sạt lở sông 

Vĩnh Điện khu vực 

đường Nguyễn Văn 

Trỗi 

0,07   0,07     0,05                   0,02                 Vĩnh Điện   

Công văn số 2704/UBND-KTTH ngày 05/5/2023 của UBND 

tỉnh về việc xây dựng công trình phòng chống sạt lở sông Vĩnh 

Điện. 

UBND phường chuyển tiếp từ 2023 

63 

Cải tạo, nâng cấp đường 

Hồ Xuân Hương và cải 

tạo hồ sen 

4,50   4,50 0,60 1,53         1,37                       1,00     Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 5/110/2022 của HĐND thị xã 

về Dừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 5/110/2022 

của HĐND thị xã Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công của thị xã Điện Bàn năm 2022 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

64 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường Trần Cao 

Vân (Đoạn từ Mẹ Thứ 

đến Cao Thắng) 

0,42   0,42 0,15                       0,27                 Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

UBND phường chuyển tiếp từ 2022 

65 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường Sư Vạn  

Hạnh 

0,45   0,45 0,11                       0,20             0,14   Vĩnh Điện   
Quyết định số 6981/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND thị 

xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án 
UBND phường 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

ban hành Kế hoạch thu hồi 

đất 

66 

Nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường Nguyễn 

Văn Trỗi 

0,38   0,38                         0,20             0,18   Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

UBND phường 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

ban hành Kế hoạch thu hồi 

đất 

67 

Nâng cấp vỉa hè, hệ 

thống thoát nước đường 

Trần Nhân Tông 

0,20   0,20                                       0,20   Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã 

Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 

vốn ngân sách triển khai trong năm 2021 thị xã Điện Bàn; Nghị 

quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

phê duyệt phương án bồi 

thường, đang chỉ trả bồi 

thường chưa chưa hết số 

hộ ảnh hưởng 

68 

Quảng trường công viên 

Phía Tây Điện Bàn (Gần 

cầu ĐH14, thuộc xã 

Điện Minh) 

10,00   10,00 4,00           2,00           1,00             3,00   Điện Minh   

Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 6/6/2023 của HĐND thị xã 

về việc dừng, giảm, điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

69 
Công viên Mẹ Thứ giai 

đoạn 2 
4,00   4,00 3,80   0,20                                     

Điện Thắng 

Bắc; Điện 

Thắng Trung 

  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

chờ thông qua thiết kế xây 

dựng công trình để thực 

hiện đầu tư năm 2024 

70 

Cải tạo và phát triển lưới 

điện trung hạ áp trung 

tâm huyện lị, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

Quảng Nam 

0,25 0,10 0,15 0,14                     0,01                   

Điện Dương; 

Điện Hòa; 

Điện Phước; 

Điện Thọ 

  

Công văn 6088/UBND-KTN ngày 7/11/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây và địa điểm 

xây dựng dự án KFW3.2 tỉnh Quảng Nam; Quyết định 

1369/QĐ-BCT ngày 24/4/2018 của Bộ Công thương V/v phê 

BQL lưới điện Miền 

trung - Tổng công ty 

điện lực miền trung 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

điều chỉnh hồ sơ đo vẽ 

(điều chỉnh vị trí móng 

trụ) cho phù hợp; Đã vận 

động thi công được 80%; 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

duyệt BCNCKT ĐTXD dự án; Vốn vay ODA của Chính phủ 

Đức 

Chưa Phê duyệt PABT, 

đang kiểm kê 

71 
Đường dây 110 KV 

Duy Xuyên - Hội An 
0,15 0,08 0,07 0,07                                         

Điện Nam 

Đông; Điện 

Phương 

  

Công văn 5322/UBND-KTN ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110 KV 

Duy Xuyên - Hội An; Quyết định số 282/QĐ-EVNCPC ngày 

9/8/2019 của Tổng Công tyĐiện lực miền Trung v/v Phê duyệt 

Báo cáo NCKT ĐTXD dự án; Vốn vay thương mại và vốn 

KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Trung 

BQL lưới điện Miền 

trung - Tổng công ty 

điện lực miền trung 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

phê duyệt phương án bồi 

thường trên địa phận Điện 

Bàn 

72 

Cải tạo lưới điện trung 

áp khu vực Thăng Bình, 

Duy Xuyên, Điện Bàn 

0,02   0,02 0,01   0,01                                     
Điện Minh; 

Điện Phong 
  

Quyết định số 9091/QĐ-EVNCPC ngày 20/12/2016 của Tổng 

công ty điện lực Miền trung về phế duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng công trình 

BQL lưới điện Miền 

trung - Tổng công ty 

điện lực miền trung 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

bố trí vốn năm 2024; 

Đang phê duyệt phương 

án bồi thường trên địa 

phận Điện Bàn 

73 

Hệ thống xử lý nước 

thải Khu dân cư Nam 

Điện An và Khu dân cư 

phố chợ Vĩnh Điện 

1,00   1,00   1,00                                       Điện An   

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã năm 2023 (đợt 1) 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

74 Nhà máy nước Gò Nổi 0,20   0,20 0,15 0,05                                       Điện Trung   

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã năm 2023 (đợt 1) 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

75 
Khu thể thao thôn Tân 

Mỹ 
0,60   0,60 0,60                                         Điện Minh   

Quyết định số 10957 /QĐ-UBND của UBND thị xã Điện Bàn 

V/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch nông thôn mới xã 

Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 

25/NQ-HĐND ngày 3/11/2020 V/v Thống nhất điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch nông thôn mới xã Điện Minh để mở rộng khu thể 

thao thôn Tân Mỹ 

UBND xã chuyển tiếp từ 2022 

76 

Trung tâm thể dục thể 

thao Bắc Quảng Nam 

(Thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ đối với 

phần diện tích đất nông 

nghiệp còn lại sau khi 

thu hồi nằm ngoài vạch 

GPMB) 

0,38   0,38 0,38                                         Vĩnh Điện   

Công văn 5791/UBND-KTN ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông 

nghiệp còn lại sau khu thu hồi nằm ngoài vạch GPMB của dự án 

Trung tâm thể dục thể thao Bắc Quảng Nam, phường Vĩnh Điện 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2022 

77 
Nhà lưu niệm Chí sĩ 

Trần Quý Cáp 
0,35   0,35 0,35                                         Điện Phước   

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã 

về việc Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 

UBND xã chuyển tiếp từ 2023 

78 

Nhà bia tưởng niệm các 

liệt sỹ Tiểu đoàn 3 (MT 

44 Quảng Đà) 

0,12   0,12   0,12                                       Điện Thọ   

Công văn 173/UBND ngày 4/5/2021 của UBND thị xã Điện Bàn 

V/v Thống nhất chủ trương chọn địa điểm xây dựng Nhà bia 

tưởng niệm các liệt sỹ Tiểu đoàn 3 (MT 44 Quảng Đà) 

UBND xã chuyển tiếp từ 2022 

79 
Nhà lưu niệm cụ Phạm 

Phú Thứ 
1,56 1,00 0,56                                         0,56 Điện Trung   

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã 

về việc Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/2/2022 

của HĐND thị xã về phê duyệt Đề án phát triển một số lĩnh vực 

văn hóa thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026 

UBND xã chuyển tiếp từ 2023 

80 
Trạm y tế phường Điện 

Dương mở rộng 
0,17   0,17                           0,17               Điện Dương   

Quyết định 511/QĐ-SYT ngày 26/5/2014 của Sở y tế Quảng 

Nam về thành lập Trạm y tế xã Điện Dương trực thuộc  Trung 

tâm y tế huyện Điện Bàn 

UBND phường   

81 
Mở rộng Khu nghĩa địa 

Tân Khai 
4,00   4,00   2,00 1,00                                   1,00 Điện Dương   

Quyết định số 109921/QD-UBND ngày 29/11/2019 của UBND 

thị xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 9,21 ha, nay 

còn 4 ha chưa thực hiện, 

năm 2024 tiếp tục đăng ký 

để thực hiện 

82 

Đầu tư xây dựng Nghĩa 

trang phường Điện Nam 

Đông 

1,00   1,00                                       1,00   
Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 

của HĐND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

triển khai thi công cơ bản 

hoàn thiện phần hạ tầng; 

Vốn đã bố trí 930 triệu 

đồng; GPMB: Dự án hiện 

nay còn 01 ha san nền, đã 

được phê duyệt PABT tuy 

nhiên một số hộ dân chưa 

thống nhất, chưa bàn giao 

mặt bằng. 

83 
Khu cải táng mồ mả 

phường Điện Ngọc 
4,64   4,64                                       4,64   Điện Ngọc   

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 

của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

trình phê duyệt thông báo 

thu hồi đất nhưng UBND 

thị xã chưa ban hành. 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

84 Nhà tang lễ thị xã 0,11   0,11                                         0,11 
Điện Thắng 

Trung 
  

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã 

về việc Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 

của HĐND thị xã về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự 

án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2022 thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

85 
Khu dân cư Nam Điện 

An giai đoạn 2 
7,40   7,40 7,10   0,30                                     Điện An   

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021; Nghị quyết số 

60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2022 

86 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại khối phố 

Câu Nhi, phường Điện 

An để tạo nguồn vốn 

đầu tư hạ tầng chỉnh 

trang đô thị 

0,23   0,23 0,23                                         Điện An   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Hiện 

nay đang thực hiện thi 

công dự án nhưng vướng 

mắc về GPMB. Đăng ký 

để tiếp tục thực hiện 

87 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại khối phố 

Ngọc Liên, phường 

Điện An để tạo nguồn 

vốn đầu tư hạ tầng chỉnh 

trang đô thị 

1,31   1,31 1,08 0,23                                       Điện An   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

đo đạc kiểm đếm 

88 

Khu dân cư đô thị Hà 

My Đông B, phường 

Điện Dương 

1,50   1,50   1,00 0,20                                 0,10 0,20 Điện Dương   

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 53/NQ-HDND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công triển khai năm 2022 của thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

89 Khu đô thị Nghĩa Tự 2,09   2,09 0,05   2,04                                     Điện Dương   

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15/7/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021 của thị xã Điện 

Bàn (Dự án tách ra từ Dự án Khu đô thị R.O.S.E Đô để thực hiện 

đầu tư xây dựng nhằm kịp thời bố trí TĐC cho dự án cầu Nghĩa 

Tự giai đoạn 1, 2) 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2022 

90 
Khu dân cư thôn 1 Điện 

Dương giai đoạn 3 
28,72   28,72   10,04         4,21       1,31   10,91         0,68 0,67 0,90   Điện Dương   

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2021; Nghị quyết số 

05/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

điều chỉnh quy hoạch 

1/500; giai đoạn bố trí vốn 

2021-2025 theo chủ 

trương đầu tư 

91 

Các khu TĐC cầu 

Nghĩa Tự phường Điện 

Dương 

0,18   0,18             0,06           0,12                 Điện Dương 

Thửa 448-tờ 

6; Thửa 

325-tờ 7; 

thửa 178-tờ 

8; thửa 180-

tờ 8 

Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của HĐND thị xã 

về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 
UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng 

92 

Đầu tư khu dân cư tại 

KP Trung Phú 2, Điện 

Minh để tạo nguồn vốn 

đầu tư xây dựng hạ tầng 

4,98   4,98   3,60         0,22           1,16                 Điện Minh   

Nghị Quyết số 60/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND xã 

Điện Minh về thống nhất chủ trương cho phép UBND xã Điện 

Minh thực hiện thủ tục đề xuất đầu tư dự án khu dân cư nông 

thôn tại thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh để tạo nguồn vốn đầu tư 

xây dựng hạ tầng 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
  

93 

Đầu tư chỉnh trang đô 

thị tại khối phố Cẩm Sa 

và khối phố 2A phường 

Điện Nam Bắc để tạo 

nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng đô thị 

0,39   0,39     0,39                                     Điện Nam Bắc   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong đo đạc giải 

thửa đối với dự án, đã tiến 

hành kiểm kê, xét nguồn 

gốc đất. Đang chờ phê 

duyệt giá cụ thể để trình 

thẩm định phương án bồi 

thường. 

94 

Bồi thường, hỗ trợ và 

GPMB để di dời các hộ 

dân tại các khu vực bờ 

sông Lai Nghi, phần còn 

lại sau khi thu hồi của 02 

dự án thành phần Nạo 

vét hồ Lai Nghi 

(HA/W1) và Nâng cấp 

cải tạo tuyến đường ĐT 

608 (HA/W4) thuộc dự 

án Phát triển môi trường, 

0,75   0,75     0,75                                     
Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thị xã Điện 

Bàn phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công triển khai trong năm 2022 của thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

hạ tầng đô thị ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

thành phố Hội An 

95 Khu đô thị Sông Lai 4,90   4,90 3,57 1,33                                       
Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thị xã Điện 

Bàn phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu 

tư công triển khai trong năm 2022 của thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 

96 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại khối phố 

Cổ An Đông , phường 

Điện Nam Đông (Khu 

1) để tạo nguồn vốn đầu 

tư hạ tầng chỉnh trang đô 

thị 

0,12   0,12     0,12                                     
Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn; Quyết định số 12463/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND thị xã Điện Bàn về Phê duyệt Quy hoạch 

Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong đo đạc giải 

thửa đối với dự án, đã tiến 

hành kiểm kê, xét nguồn 

gốc đất. Đang chờ phê 

duyệt giá cụ thể để trình 

thẩm định phương án bồi 

thường. 

97 

Đầu tư chỉnh trang đô 

thị tại khối phố Quảng 

Hậu và khối phố Quảng 

Lăng A phường Điện 

Nam Trung để tạo 

nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng đô thị 

0,45   0,45     0,45                                     
Điện Nam 

Trung 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong đo đạc giải 

thửa đối với dự án, đã tiến 

hành kiểm kê, xét nguồn 

gốc đất. Đang chờ phê 

duyệt giá cụ thể để trình 

thẩm định phương án bồi 

thường. 

98 
Khu tái định cư phục vụ 

dự án cầu Cẩm Kim 
0,03   0,03   0,03                                       Điện Phương   

Công văn số 499/UBND ngày 01/4/2021 của UBND thị xã Điện 

Bàn v/v thống nhất chủ trương điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình Khu Tái định cư phục vụ dự án cầu Cẩm Kim; 

Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thị 

xã Điện Bàn v/v điều chỉnh kinh tế - kỹ thuật công trình khu tái 

định cư phục vụ dự án Cầu Cẩm Kim, địa điểm: thôn Triêm Tây, 

xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
  

99 

Tạo lập, phát triển, khai 

thác quỹ đất tại khối 2, 

phường Vĩnh Điện, thị 

xã Điện Bàn 

2,20   2,20 1,10 0,02 0,05       0,01 0,03         0,89   0,01         0,09   Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh về 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương; Quyết định số 

340/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh về Phê duyệt 

dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối 2, phường 

Vĩnh Điện, thị xã Điện  Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất tỉnh Quảng 

Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

xét nguồn gốc đất. Đang 

chờ phê duyệt giá cụ thể 

để trình thẩm định phương 

án bồi thường. 

100 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại khối phố 

5 (từ khu 1 đến khu 4) 

để tạo nguồn vốn đầu tư 

hạ tầng chỉnh trang đô 

thị 

0,20   0,20 0,20                                         Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

có quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường; Đã 

thực hiện chi trả GPMB 

khu 1, khu 3 và khu 4; 

Khu 2: đang vận động 

người dân nhận tiền. 

101 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại khối phố 

5 (từ khu 5 đến khu 7) 

để tạo nguồn vốn đầu tư 

hạ tầng chỉnh trang đô 

thị 

0,29   0,29 0,28 0,01                                       Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

trên địa bàn thị xã Điện Bàn; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 

23/12/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

có quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường. Đã 

GPMB khu 5 và khu 6; 

Khu 7 đang chi trả, còn 01 

hộ dân chưa nhận tiền với 

lý do chưa có biên bản 

họp gia đình; đang thi 

công 

102 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại khối phố 

5 (Khu 8) để tạo nguồn 

vốn đầu tư hạ tầng chỉnh 

trang đô thị 

0,18   0,18 0,18                                         Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong đo đạc giải 

thửa đối với dự án, đã tiến 

hành kiểm kê, xét nguồn 

gốc đất. Đang chờ phê 

duyệt giá cụ thể để trình 

thẩm định phương án bồi 

thường. 

103 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại khối phố 

5 (từ khu 9 đến khu 12) 

để tạo nguồn vốn đầu tư 

hạ tầng chỉnh trang đô 

thị 

0,27   0,27 0,23 0,04                                       Vĩnh Điện   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

có quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường. Đã 

GPMB khu 9 và khu 12; 

Khu 10 và khu 11 đang 

chi trả (còn 2 hộ chưa 

nhận tiền, với lý do: giá 

thấp, đề nghị bố trí TĐC, 
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TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

đề nghị thu hồi đất ngoài 

vạch) 

104 
Khu dân cư nông thôn 

tại thôn La Thọ 2 
3,30 2,09 1,21   1,00 0,17                                   0,04 Điện Hòa   

Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 30/11/2021 của HĐND xã Điện 

Hòa 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
  

105 

Khu dân cư phục vụ 

công tác GPMB đường 

vành đai phía Bắc tỉnh 

Quảng Nam trên địa bàn 

xã Điện Hòa 

4,70   4,70 4,20                                       0,50 Điện Hòa   

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư 

công sử dụng vốn ngân sách của thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

106 

Khu dân cư phục vụ 

công tác GPMB đường 

vành đai phía Bắc tỉnh 

Quảng Nam trên địa bàn 

xã Điện Tiến 

4,90   4,90 4,40                                       0,50 Điện Tiến   

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư 

công sử dụng vốn ngân sách của thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

107 

Đầu tư khu dân cư chỉnh 

trang đô thị tại Thôn Đa 

Hòa Bắc (Khu 2) để tạo 

nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng nông thôn mới 

0,31   0,31   0,31                                       Điện Hồng   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

trình thẩm định, phê duyệt 

phương án bồi thường. 

108 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại Khu Rộc Mẹo, 

thôn Cẩm Văn Tây, xã 

Điện Hồng để tạo nguồn 

vốn đầu tư hạ tầng nông 

thôn mới 

0,28   0,28 0,28                                         Điện Hồng   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

tiến hành chi trả tiền cho 

các hộ ảnh hưởng; đến 

nay còn 4 hộ chưa thống 

nhất nhận tiền bồi thường 

với lý do đơn giá bồi 

thường thấp. 

109 
Khu dân cư mới Thanh 

An, thôn Thanh An 
4,80   4,80 4,80                                         Điện Hồng   

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã năm 2023 (đợt 1) 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thị xã 
chuyển tiếp từ 2023 

110 

Khu dân cư nông thôn 

tại thôn Trung Phú 1, xã 

Điện Minh để tạo nguồn 

vốn đầu tư xây dựng hạ 

tầng nông thôn mới 

4,86   4,86 2,80   2,06                                     Điện Minh   

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn 

đầu tư công triển khai trong năm 2021 của thị xã Điện Bàn; Nghị 

quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 

111 
Khu dân cư Đồng Hạnh, 

xã Điện Minh 
3,59   3,59 3,44                       0,15                 

Điện Minh; 

Vĩnh Điện 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

06/NQ-HĐND ngày 24/2/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn V/v 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Đồng Hạnh 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

chi tiền bồi thường xong 

đối với đất nông nghiệp, 

còn lại đất ở đang tiếp tục 

thực hiện 

112 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại thôn Thi 

Phương và thôn Hà An 

để tạo nguồn vốn đầu tư 

hạ tầng nông thôn mới 

0,19   0,19                                         0,19 Điện Phong   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong đo đạc giải 

thửa đối với dự án, đã tiến 

hành kiểm kê, xét nguồn 

gốc đất. Đang chờ phê 

duyệt giá cụ thể để trình 

thẩm định phương án bồi 

thường. 

113 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại thôn Nhị Dinh 

3, xã Điện Phước để tạo 

nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng nông thôn mới 

1,75   1,75 0,27   1,43       0,05                             Điện Phước   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

thẩm định danh sách đo 

đạc, đã ban hành thông 

báo thu hồi đất 

114 

Khu dân cư nông thôn 

tại Khu Cồn Dài, thôn 

Triêm Nam, xã Điện 

Phương để tạo nguồn 

vốn đầu tư xây dựng hạ 

tầng nông thôn mới 

2,13   2,13 0,35   1,78                                     Điện Phương   

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn 

đầu tư công triển khai trong năm 2021 của thị xã Điện Bàn; Nghị 

quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 

115 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại thôn Triêm 

Nam, xã Điện Phương 

để tạo nguồn vốn đầu tư 

hạ tầng nông thôn mới 

0,42   0,42     0,42                                     Điện Phương   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong đo đạc giải 

thửa đối với dự án, đã tiến 

hành kiểm kê, xét nguồn 

gốc đất. Đang chờ phê 

duyệt giá cụ thể để trình 

thẩm định phương án bồi 

thường. 
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116 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại thôn Triêm 

Đông 2, xã Điện 

Phương để tạo nguốn 

vốn đầu tư xây dựng hạ 

tầng nông thôn mới 

9,80 1,80 8,00 7,00           1,00                             Điện Phương   

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 

117 
Khu dân cư mới Tam 

Thạnh 
1,75   1,75 1,40 0,35                                       Điện Quang   

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu 

tư công trên địa bàn thị xã năm 2023 (đợt 1) 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thị xã 
chuyển tiếp từ 2023 

118 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại thôn Bồ Mưng 

2, xã Điện Thắng Bắc để 

tạo nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng nông thôn mới 

10,20   10,20 8,90 0,19 1,11                                     
Điện Thắng 

Bắc 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Nghị 

quyết 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thị xã V/v 

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công triển khai năm 

2022 thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

119 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại Khu dân cư thôn 

Viêm Tây 2 để tạo 

nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng nông thôn mới 

0,81   0,81   0,81                                       
Điện Thắng 

Bắc 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

có quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường; 

Phương án (đợt 1) đã chi 

trả xong. Phương án (đợt 

2) được chi trả đạt hơn 90 

% (còn 01 hộ dân chưa 

đồng ý nhận tiền). 

120 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại Khu Cây da 

Thanh Tú, thôn An 

Thanh để tạo nguồn vốn 

đầu tư hạ tầng nông thôn 

mới 

0,96   0,96   0,10 0,80                   0,06                 
Điện Thắng 

Nam 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

phê duyệt phương án bồi 

thường đối với phần đất 

nông nghiệp và mồ mả; đã 

chi trả tiền cho 04 hộ còn 

lại 02 hộ chưa thống nhất 

nhận tiền với lý do đơn giá 

bồi thường về mồ mả thấp 

không đủ xây dựng lại. 

Đối với phần đất ở: đã 

kiểm kê kiểm đếm và đã 

xét nguồn gốc đất, đang 

chờ phê duyệt giá cụ thể 

để trình thẩm định phương 

án bồi thường. 

121 

Khu dân cư nông thôn 

tại thôn Thanh Quýt 4, 

xã Điện Thắng Trung để 

tạo nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng nông thôn mới 

2,00   2,00 1,75 0,10 0,15                                     
Điện Thắng 

Trung 
  

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã 

Điện Bàn V/v Bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với các dự án tạo nguồn vốn đầu tư 

cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại các xã và tạo nguồn vốn đầu tư 

chỉnh trang đô thị tại các phường thuộc thị xã Điện Bàn; Nghị 

quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã Điện 

Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

có quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường; 

Đối với phương án đã 

được phê duyệt: đã tiến 

hành chi trả 32/33 hộ với 

số số tiền là 6,47 tỷ đồng 

(đạt khoảng 97%). Đối với 

phương án chưa được phê 

duyệt: hiện nay còn 02 hộ 

chưa xét nguồn gốc sử 

dụng đất 

122 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn Thanh Quýt 6, xã 

Điện Thắng Trung để 

tạo nguồn vốn đầu tư 

xây dựng hạ tầng nông 

thôn mới 

0,62   0,62   0,62                                       
Điện Thắng 

Trung 
  

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 Phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai năm 2021 thị 

xã Điện Bàn; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 

123 
Khu dân cư mới Phong 

Thử 
4,42   4,42 4,42                                         Điện Thọ   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công 

triển khai trong năm 2021 của thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 

124 

Khu dân cư nông thôn 

Thái Cẩm phục vụ tái 

định cư đường trục 

chính cụm công nghiệp 

Cẩm Sơn 

0,16   0,16     0,16                                     Điện Tiến   

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2022 

125 
Cụm công nghiệp Nam 

Dương 
24,89   24,89   5,74 3,52                   7,63               8,00 

Điện Dương; 

Điện Nam 

Đông 

  

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Thu 

hút đầu tư hằng năm; Diện 

tích đăng ký 2024 là diện 

tích chưa GPMB  
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126 
Cụm công nghiệp 

Thương Tín 
26,33   26,33   0,55 6,15                   17,00               2,63 

Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Thu 

hút đầu tư hằng năm; Diện 

tích đăng ký 2024 là diện 

tích chưa GPMB  

127 
Cụm công nghiệp An 

Lưu 
19,72   19,72   7,50 6,99                                 5,23   

Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Thu 

hút đầu tư hằng năm; Diện 

tích đăng ký 2024 là diện 

tích chưa GPMB  

128 
Làng nghề Đông 

Khương 
1,18   1,18                                       1,18   Điện Phương   

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Thu 

hút đầu tư hằng năm; Diện 

tích đăng ký 2024 là diện 

tích chưa GPMB  

129 
Cụm công nghiệp Vân 

Ly 
0,97   0,97   0,97                                       Điện Quang   

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã chuyển tiếp từ 2023 

130 
Cụm công nghiệp Cẩm 

Sơn 
10,56   10,56   0,32           0,03                   0,61 9,10 0,50   Điện Tiến   

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc Quản lý và đầu tư các Cụm công nghiệp trên 

địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2025. 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Thu 

hút đầu tư hằng năm; Diện 

tích đăng ký 2024 là diện 

tích chưa GPMB  

131 

Nạo vét thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm ngập 

mặn sông Cổ Cò tại 

phường Điện Dương 

9,00   9,00 5,00 1,42 2,58                                     Điện Dương   

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, 

thành phố Hội An; Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 65,81 ha, nay 

còn 9 ha chưa thực hiện, 

năm 2024 tiếp tục đăng ký 

để thực hiện 

132 

Nạo vét thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm ngập 

mặn Sông Cổ Cò đoạn 

từ địa giới hành chính 

giữa thị xã Điện Bàn và 

thành phố Hội An đến 

9+500 tại phường Điện 

Dương, thị xã Điện Bàn 

1,50   1,50   1,50                                       Điện Dương   

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, 

thành phố Hội An; Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 20 ha, nay 

còn 1,5 ha chưa thực hiện, 

năm 2024 tiếp tục đăng ký 

để thực hiện 

133 

Nạo vét, thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm nhập 

mặn sông Cổ Cò, thành 

phố Hội An (Cầu Nghĩa 

Tự) 

2,00 1,00 1,00                                       1,00   Điện Dương   

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, 

thành phố Hội An; Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

lập hồ sở thu hồi đất, lập 

PA BTGPMB trình phê 

duyệt 

134 

Nạo vét, thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm nhập 

mặn sông Cổ Cò, thành 

phố Hội An (Cầu ông 

Điền) 

0,30   0,30   0,30                                       Điện Dương   

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, 

thành phố Hội An; Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 0,7 ha, nay 

còn 0,3 ha chưa thực hiện, 

năm 2024 tiếp tục đăng ký 

để thực hiện 

135 

Nạo vét khơi thông sông 

Cổ Cò tại phân đoạn 

Km 14+ 000 đến Km 18 

+ 900 

80,67 67,01 13,66 10,18 3,46                     0,02                 
Điện Dương; 

Điện Ngọc 
  

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc ngân hàng 

nhà nước và Ngân hàng phát triển châu Á; Quyết định số 

424/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Thủ tướng chính phủ về 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Phát triển môi trường, hạ 

tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam; Quyết định phê duyệt dự án thành phần số 

3305/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện bồi thường 

21,35 ha, đang lập hồ sở 

THĐ, lập PA BTGPMB 

trình phê duyệt 

136 

Nạo vét sông Cổ Cò tại 

phân đoạn Km 14 + 000 

đến Km 16 + 000 (giai 

đoạn 2) 

11,46 10,46 1,00     0,50                                 0,50   

Điện Nam 

Trung; Điện 

Nam Bắc 

  

Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, 

thành phố Hội An; Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, thoát lũ khẩn 

cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An 

UBND thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

phê duyệt 1 phương án 

BT, GPMB; năm 2024 

tiếp tục thực hiện phần còn 

lại 

137 

Nạo vét sông Cổ Cò tại 

phân đoạn Km 14 + 000 

đến Km 16 + 000 (giai 

đoạn 1) 

8,17 3,00 5,17 3,52                                     1,65   Điện Ngọc   

Hiệp định vay vốn ngày 25/3/2017 giữa Thống đốc ngân hàng 

nhà nước và Ngân hàng phát triển châu Á; Quyết định số 

424/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Thủ tướng chính phủ về 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Phát triển môi trường, hạ 

tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam; Quyết định phê duyệt dự án thành phần số 

3305/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

lập phương án BT, GPMB 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

B.1.2 
Dự án ngoài ngân sách 

Nhà nước 
200,64   200,64 34,23 43,16 14,57   0,04 0,25 4,91 0,94 1,38   0,97 1,80 55,03 7,77 0,57   0,01   2,43 11,89 20,69           

138 

Hai lối vào của khu du 

lịch tại phường Điện 

Dương của Công ty Cổ 

phần đầu tư và xây dựng 

Xuân Phú Hải 

0,07   0,07   0,07                                       Điện Dương   

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thị xã 

Điện Bàn về việc thực hiện dự án xây dựng vệt 20m cây xanh 

đoạn qua dự án Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Phú 

Hải, tại phường Điện Dương; Quyết định 2745/QĐ-UBND ngày 

7/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch tại phường Điện Dương; Quyết 

định 2912/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt điều chỉnh bổ sung chức năng căn hộ du lịch vào quy hoạch 

chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch tại phường Điện Dương 

Công ty Cổ phần đầu tư 

và xây dựng Xuân Phú 

Hải 

chuyển tiếp từ 2023 

139 

Khu xử lý nước thải sinh 

hoạt thuộc dự án Khu 

dân cư và dịch vụ Cầu 

Hưng - Lai Nghi giai 

đoạn 1 

0,17   0,17   0,09 0,02                   0,06                 
Điện Nam 

Đông 
  

Quyết định 1442 ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng và Công văn số 

4598/UBND-KTN ngày 29/8/2017 chấp thuận chủ trương đầu tư 

giai đoạn 1 

 Công ty Cổ phần Đâu 

tư Nông nghiệp Sài 

Gòn Thành Đạt 

chuyển tiếp từ 2023 

140 
Khu dân cư đô thị số 3, 

phường Điện An 
5,01   5,01 3,24 1,00         0,77                             Điện An   

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3968/QĐ-UBND, 

cấp lần đầu ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh; Quyết định chấp 

thuận nhà đầu tư số 2025/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 3/8/2022 

của UBND tỉnh; Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển 

khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư - Phát triển đô thị Ân 

Phú 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

trình phê duyệt phương án 

bồi thường 

141 
Khu dân cư khối phố 

Phong Nhị 
4,96   4,96 4,25 0,23         0,35               0,13             Điện An   

Quyết định số 1520 /QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND tỉnh 

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

dân cư khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn; 

Quyết định số 102/NQ- HĐND ngày 12/1/2023 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam V/v Quyết định chấp thuận nhà đầu tư 

Công ty TNHH Bất 

động sản An Thắng 
chuyển tiếp từ 2023 

142 Khu đô thị Phúc Viên 14,76   14,76 2,24 2,28 3,30     0,25 0,42   1,35       0,36 3,33 0,41         0,82   Điện Dương   

Quyết định 2157/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh 

V/v giao chủ đầu tư; Công văn số 2466/UBND-KTN ngày 

6/5/2020 của UBND tỉnh Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc; Công văn số 5669/UBND-KTN ngày 26/8/2022 của 

UBND tỉnh V/v điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư xây 

dựng nhà ở Khu đô thị Phúc Viên tại Đô thị mới Điện Nam - 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn 

Công ty TNHH Phúc 

Viên Hà My 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 20,7 ha; đã 

thực hiện 5,94 ha, còn lại 

14,76 ha tiếp tục thực 

hiện. Tiến độ thực hiện dự 

án được cho phép đến 

tháng 5/2024 

143 Khu đô thị Tân Khang 9,14   9,14   5,20 1,39   0,04   0,30 0,02         1,49             0,70   Điện Dương   

Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 

về việc giao chủ đầu tư dự án; Công văn 2520/UBND-KTN ngày 

8/5/2020 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Khu đô thị Tân Khang tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện 

Ngọc; Công văn 4167/UBND-KTN ngày 28/6/2022 của UBND 

tỉnh V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án 

Công ty TNHH MTV 

Phát triển đô thị thông 

minh Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 14,54 ha; đã 

thực hiện 5,4 ha, còn lại 

9,14 ha tiếp tục thực hiện. 

Tiến độ thực hiện dự án 

được cho phép đến tháng 

5/2024 

144 Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ 23,13   23,13 1,93   1,90       1,72       0,97   4,17 3,01 0,03   0,01     4,54 4,85 Điện Dương   

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 chuyển giao 

chủ đầu tư; Quyết định số 1897/QĐ- UBND ngày 26/05/2017 

phê duyệt quy hoạch 1/500 điều chỉnh; Công văn 2516/UBND-

KTN ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị R.O.S.E ĐÔ tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc; Công văn 1731/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 

của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Công ty CP ĐTXD An 

Phú Quý 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 25,63 ha; đã 

thực hiện 2,5 ha, còn lại 

23,13 ha tiếp tục thực 

hiện. Tiến độ thực hiện dự 

án được cho phép đến 

tháng 3/2024 

145 

Đầu tư xây dựng nhà ở 

Khu đô thị phía đông 

đường Trần Thủ Độ - 

Evergreen 

49,80   49,80   7,88                     33,92             4,00 4,00 

Điện Dương; 

Điện Nam 

Đông; Điện 

Nam Trung 

  

Công văn 5259/UBND-KTN ngày 9/9/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Công văn 

1714/UBND-KTN ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 

V/v chấp thuận nhà đầu tư 

Liên danh Công ty 

TNHH Đầu tư 533 

Evergreen và Công ty 

TNHH đầu tư 533 

Miền Trung 

chuyển tiếp từ 2021; Tiến 

độ thực hiện dự án được 

cho phép đến tháng năm 

2025 

146 
Khu đô thị Hưng Thịnh 

mở rộng 
19,77   19,77   9,25         0,34           10,18                 

Điện Dương; 

Điện Nam 

Trung 

  

Công văn số 5884/UBND-KTN ngày 08/10/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô 

thị Hưng Thịnh; Công văn số 5719/UBND-KTN ngày 29/8/2022 

V/v điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng nhà ở 

Khu đô thị Hưng Thịnh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn  

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xây dựng Trường 

Hưng Thịnh và Công ty 

Cổ phần Xây lắp Thủy 

sản Việt Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Tiến 

độ thực hiện dự án được 

cho phép đến tháng năm 

tháng 12/2024 

147 

Khu dân cư và dịch vụ 

Cầu Hưng - Lai Nghi 

giai đoạn 2 

23,47   23,47 1,16 0,48 0,35         0,92 0,03       4,85 1,41         2,43   11,84 
Điện Nam 

Đông 
  

Quyết định số 827 /QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND 

Tỉnh Quảng Nam Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

xây dựng (1/500) Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi 

(giai đoạn 1 và 2); Công văn 3183/UBND-KTN ngày 14/6/2018 

của UBND Tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Công 

văn 4753/UBND-KTN ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh V/v điều 

chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân 

cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), 

phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn 

Công ty CP Đầu tư 

Nông nghiệp Sài Gòn - 

Thành Đạt 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 44,6 ha; đã 

thực hiện 21,13 ha, còn lại 

23,47 ha tiếp tục thực 

hiện. Tiến độ thực hiện dự 

án được cho phép đến 

tháng 6/2024 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

148 Khu đô thị Mỹ Gia 4,78   4,78   4,67 0,03       0,02             0,02           0,04   Điện Ngọc   

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh 

về việc giao chủ đầu tư; Công văn 2517/UBND-KTN ngày 

8/5/2020 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Khu đô thị Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Công 

văn 5071/UBND-KTN ngày 2/8/2022 của UBND tỉnh V/v điều 

chỉnh tiến độ thực hiện dự án  

Công ty TNHH Phú 

Gia Thịnh Quảng Nam 

chuyển tiếp từ 2021; Diện 

tích dự án là 10,81 ha; đã 

thực hiện 6,03 ha, còn lại 

4,78 ha tiếp tục thực hiện. 

Tiến độ thực hiện dự án 

được cho phép đến tháng 

5/2024 

149 
Khu dân cư thương mại 

ẩm thực Giáp Ba 
4,05   4,05 2,70                                     1,35   Vĩnh Điện   

Quyết định số 3971/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 31/12/2021 

của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định 

2767/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 về Chấp thuận 

Liên danh Công ty Cổ phần Thiên Hoàng và Công ty TNHH 

Hoàng Tiên là nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định 1466/QĐ-

UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các 

dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 

Liên danh Công ty Cổ 

phần Thiên Hoàng và 

Công ty TNHH Hoàng 

Tiên 

chuyển tiếp từ 2023 

150 
Khu dân cư mới Quang 

Phường 
9,80   9,80 5,58 0,99         0,99         1,80               0,44   Điện Hòa   

Quyết định số 1654/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 21/6/2022 của 

UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định 

số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 

1/2021 

Liên doanh công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng 

và thương mại An Vạn 

Tín - Công ty cổ phần 

STC Corporation 

chuyển tiếp từ 2023 

151 

Khu dân cư trung tâm 

hành chính xã Điện 

Phước 

13,78   13,78 7,88 5,90                                       Điện Phước   

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; Quyết định 3068/QĐ-

UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm hành chính xã 

Điện Phước 

Liên doanh công ty 

TNHH MTV Mai 

Thiên Kim và công ty 

cổ phần ĐT&XD 501 

chuyển tiếp từ 2021; Đang 

trình phê duyệt phương án 

bồi thường 

152 
Khu đô thị Điện Thắng 

Nam giai đoạn 1 
9,45   9,45 1,79 5,12 2,54                                     

Điện Thắng 

Nam; Điện 

Thắng Trung 

  

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; Quyết định 3068/QĐ-

UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển DHTC 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

có quyết định phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây 

dựng 1/500; đang đo đạc 

kiểm đếm 

153 Khu dân cư Phúc Thành 8,50   8,50 3,46   5,04                                     
Điện Thắng 

Trung 
  

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3911/QĐ-UBND, 

cấp lần đầu ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 

1521/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 quyết định chấp thuận nhà đầu 

tư dự án nhà ở khu dân cư Phúc Thành; Quyết định 1466/QĐ-

UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục 

các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 

2021 

Công ty Cổ phần Xây 

dựng công trình Minh 

Sơn 

chuyển tiếp từ 2023 

B.2 

Công trình, dự án 

chuyển mục đích sử 

dụng đất 

13,85   13,85 7,61 3,32 0,03                 0,35               2,54             

154 
Trường THCS Lê Trí 

Viễn 
0,67   0,67 0,10 0,57                                       

Điện Thắng 

Bắc 
  

Quyết định 7170/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND thị xã 

Điện Bàn vv thành lập trường THCS xã Điện Thắng Bắc 

 Trường THCS Lê Trí 

Viễn 
chuyển tiếp từ 2023 

155 Bệnh viện Chuyên khoa  2,70   2,70 2,70                                         
Điện Nam 

Trung 
  

Quyết định 2150/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh 

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 2330/QĐ-

UBND ngày 2/8/2018 của UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch cho 

vay dự án Mở rộng bệnh viện Vĩnh Đức giai đoạn 2 

Bệnh viện Đa Khoa 

Vĩnh Đức 

chuyển tiếp từ 2021; Kéo 

dài nhiều năm do phải 

chuyển đổi hình thức phải 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư 

156 

Giao đất ở cho hộ gia 

đình, cá nhân thuộc diện 

di dời 

0,03   0,03     0,03                                     Điện Phong 

Tại thửa đất 

số 572/1, 

TBĐ số 20 

Quyết định số 16676/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND 

huyện (nay là thị xã) Điện Bàn v/v tiếp nhận hộ dân di dời tái định 

cư năm 2017 trên địa bàn xã Điện Phong; ; Quyết định 

10421/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND thị xã Điện Bàn 

v/v thu hồi đất của hộ Huỳnh Châu 

Hộ gia đình, cá nhân chuyển tiếp từ 2023 

157 

Mở rộng bãi tập kết vật 

liệu xây dựng hộ Lê Thị 

Tiện 

0,20   0,20 0,20                                         Điện Phước   

Dự án đã được phê duyệt mạng lưới khoáng sản tỉnh Quảng 

Nam, đã cấp phép và đang hoạt động, diện tích nhỏ hẹp nằm gần 

bờ sông nguy cơ sạt lở, nay xin mở rộng 

Doanh nghiệp tư nhân 

Lê Thị Tiện 
chuyển tiếp từ 2023 

158 

Mở rộng Trung tâm 

Dịch vụ Vận tải - Trạm 

kinh doanh xăng dầu và 

gas của Công ty TNHH 

MTV Hoàng Thạnh 

0,49   0,49 0,49                                         Điện An   

Công văn 5943/UBND-KTN ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh 

V/v chấp thuận việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nông nghiệp để thực hiện dự án mở rộng Trung tâm dịch vụ vận 

tải - Trạm kinh doanh xăng dầu và gas tại phường Điện An, thị xã 

Điện Bàn  

Công ty TNHH MTV 

Hoàng Thạnh. 
chuyển tiếp từ 2023 

159 

Đầu tư khu dân cư nông 

thôn tại Thôn Đa Hòa 

Bắc (Khu 1), xã Điện 

Hồng để tạo nguồn vốn 

đầu tư hạ tầng nông thôn 

mới 

0,34   0,34 0,34                                         Điện Hồng   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

hoàn thành công tác 

GPMB, bàn giao mặt 

bằng thi công. Chuyển 

sang danh mục đề nghị 

giao đất 
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                              Đơn vị tính: ha 

TT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích kế 

hoạch 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Tăng thêm 

Địa điểm 
Vị trí trên 

bản đồ 
Văn bản chủ trương đầu tư/ Văn bản ghi vốn thực hiện Chủ đầu tư Ghi chú Diện 

tích 

Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

160 

Khu du lịch, dịch vụ lưu 

trú nghỉ dưỡng Venus - 

Điện Hòa 

9,42   9,42 3,78 2,75                   0,35               2,54   Điện Hòa   

Quyết định 1200/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du 

lịch, dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng Venus - Điện Hòa; Quyết định 

410/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam 

Về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

 Công ty Cổ phần Bất 

động sản Nam Tiến 

chuyển tiếp từ 2021; Tiến 

độ thực hiện dự án được 

cho phép đến tháng năm 

tháng 9/2024 

B.3 
Các khu vực sử dụng 

đất khác 
110,13 110,13                                                       

* 

Giao đất cho các công 

trình, dự án đã có mặt 

bằng sạch nhưng chưa 

được cấp thẩm quyền 

giao đất, cấp 

GCNQSD đất 

                                                          

161 
Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện An 
0,09 0,09                                             Điện An 

Tờ 12, thửa 

28 
Đã xây dựng, đăng ký để giao đất, cấp GCN Công an thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong thu hồi đất; 

Đang hoàn thiện hồ sơ đất 

đai trình cấp thẩm quyền 

giao đất 

162 
Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện Dương 
0,10 0,10                                             Điện Dương   

Quyết định số 2314/QĐ-BCA ngày 2/6/2015 của Bộ Công an về 

việc thành lập công an phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam 
    

163 
Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện Nam Bắc 
0,11 0,11                                             Điện Nam Bắc   

Thông báo số 409-TB/TU ngày 15/12/2022 của Thị ủy Điện Bàn 

về kết luận của Thường trực thị uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ 

phường Điện Nam Bắc 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

164 

Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện Nam 

Đông 

0,15 0,15                                             
Điện Nam 

Đông 
  Đã xây dựng, đăng ký để giao đất, cấp GCN Công an thị xã 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong thu hồi đất; 

Đang hoàn thiện hồ sơ đất 

đai trình cấp thẩm quyền 

giao đất 

165 
Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện Ngọc 
0,12 0,12                                             Điện Ngọc   Đã xây dựng, đăng ký để giao đất, cấp GCN Công an thị xã chuyển tiếp từ 2023 

166 
Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện Phương 
0,14 0,14                                             Điện Phương   

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

32/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công triển khai năm 2022 thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

167 

Giao đất Trụ sở công an 

phường Điện Thắng 

Bắc 

0,07 0,07                                             
Điện Thắng 

Bắc 
  

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 

32/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về 

Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công triển khai năm 2022 thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

168 
Giao đất Trường mẫu 

giáo Điện An 
1,00 1,00                                             Điện An   

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã 

Điện Bàn V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 

vốn ngân sách triển khai trong năm 2021 thị xã Điện Bàn; Nghị 

quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND phường 

Điện An V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn 

ngân sách triển khai dự án Giải phóng mặt bằng để đầu tư xây 

dựng trường mẫu giáo Điện An 

UBND phường 

chuyển tiếp từ 2021; Đã 

thực hiện xong thu hồi đất; 

Đang hoàn thiện hồ sơ đất 

đai trình cấp thẩm quyền 

giao đất 

169 
Giao đất mở rộng 

trường Phan Thành Tài 
0,20 0,20                                             Điện An   

Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 18/2/2022 của UBND thị xã Điện 

Bàn về Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Điện Bàn 

giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

170 

Giao đất mở rộng 

Trường mẫu giáo Điện 

Nam Đông  

0,08 0,08                                             
Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết 62/NQ-HĐND ngày 23/12/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 

của HĐND thị xã về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

171 
Giao đất trường THCS 

Quang Trung 
0,69 0,69                                             Vĩnh Điện   Giao đất theo hiện trạng UBND phường   

172 
Giao đất trường THCS 

Nguyễn Đức An 
1,10 1,10                                             Điện Nam Bắc   Giao đất theo hiện trạng UBND phường chuyển tiếp từ 2023 

173 
Giao đất Trường THCS 

Đinh Châu 
3,20 3,20                                             

Điện Nam 

Đông 
  

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 

sử dụng vốn ngân sách triển khai trong năm 2021 của thị xã Điện 

Bàn 

UBND thị xã   

174 

Giao đất Trường tiểu 

học Nguyễn Huệ (Cơ sở 

2) 

0,78 0,78                                             
Điện Thắng 

Bắc 
  

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/2/2023 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự 

án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 (đợt 1) 

UBND xã phường   
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Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

175 

Phòng đa năng Trung 

tâm nuôi dạy trẻ khuyết 

tật thị xã Điện Bàn 

0,10 0,10                                             
Điện Nam 

Đông 
  

Công văn số 940/UBND ngày 3/6/2019 của UBND thị xã Điện 

Bàn v/v thống nhất chủ trương mở rộng Trung tâm nuôi dạy trẻ 

khuyết tật thị xã Điện Bàn tại phường Điện Nam Đông 

Trung tâm nuôi dạy trẻ 

khuyết tật thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

176 
Giao đất Di tích Đình 

Lãnh Đông 
0,19 0,19                                             Điện Trung 

Thửa 217 tờ 

bản đồ số 12 

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 8/2/2007 của UBND tỉnh 

V/v xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh 
UBND xã chuyển tiếp từ 2023 

177 
Giao đất Khu Dân cư 

Sơn Xuyên 
0,08 0,08                                             Vĩnh Điện   

Công văn số 1113/UBND-KTN ngày 15/11/2013 của UBND 

tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển bất động 

sản Khu dân cư Sơn Xuyên; Công văn số 1113/UBND-KTN 

ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về giải quyết một số nội dung 

liên quan đến dự án Khu dân cư Sơn Xuyên, khối 3, phường 

Vĩnh Điện 

Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và PTHT Viễn 

thông 

chuyển tiếp từ 2023 

178 

Mở rộng Thánh Tịnh 

Thanh Quang Phong 

Thử 3, Điện Thọ 

0,12 0,12                                             Điện Thọ   

Công văn 71/SNV-BTG ngày 29/7/2020 của Ban tôn giáo Tỉnh; 

Công văn 2208/UBND-KTN ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

V/v địa điểm mở rộng Thánh Tịnh Thanh Quang, xã Điện Thọ, 

thị xã Điện Bàn 

Họ đạo Thanh Quang   

179 
Giao đất Trụ sở UBND 

phường Điện An 
0,37 0,37                                             Điện An   

Đăng ký để giao đất cấp giấy CNQS đất cho UBND phường 

Điện An 
    

* 

Giao đất tái định cư; 

giao đất để thực hiện 

đấu giá quyền sử dụng 

đất 

                                                          

180 
Đấu giá Khu dân cư 

phía Nam Điện An 
5,10 5,10                                             Điện An   

Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND 

Tỉnh Quảng Nam Về việc thu hồi đất, giao đất cho Ban Quản lý 

dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn để đầu tư hạ tầng và khai 

thác quỹ đất dự án Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện 

An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

181 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất tại khối phố Bồ 

Mưng 1, phường Điện 

Thắng Bắc (Đất cơ sở 

sản xuất nước giải khát 

của Công ty TNHH 

Nước giải khát Suntory 

Pepsico Việt Nam trước 

đây) 

1,95 1,95                                             
Điện Thắng 

Bắc 
  

Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Nước giải 

khát Suntory Pepsico Việt Nam do không còn nhu cầu sử dụng 

và giao quỹ đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng 

Nam quản lý theo quy định; 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

182 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại Khu dân cư 

Phong Lục Tây, xã Điện 

Thắng Nam, thị xã Điện 

Bàn 

0,24 0,24                                             
Điện Thắng 

Nam 
  

Quyết định số 8090/QĐ-UBND ngày 4/10/2018 của UBND thị 

xã Phê duyệt phương án khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu 

tư cơ sở hạ tầng; Quyết định số 76/QĐ- UBND ngày 09/01/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất, giao đất cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

183 

Giao đất Khu dân cư 

nông thôn mới phường 

Điện Minh (Bồng Lai, 

thửa 112, 129, tờ 07) 

0,29 0,29                                             Điện Minh   

Quyết định 5956/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới để tạo 

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện 

Minh 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
  

184 

Đấu giá Dự án Khu dân 

cư chỉnh trang đô thị 

phường Điện An (Trạm 

y tế cũ) 

0,02 0,02                                             Điện An 
Thửa 1566, 

tờ bản đồ 12 

Quyết định 1084/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về 

Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Điện Bàn để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại phường 

Điện An, thị xã Điện Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

185 

Giao đất để đầu tư hạ 

tầng và khai thác đất ở 

dự án Khu dân cư Khối 

4, phường Vĩnh Điện và 

khối Bằng An Đông, 

phường Điện An, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0,63 0,63                                             
Điện An; Vĩnh 

Điện 
  

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND thị xã Điện Bàn về Dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Quyết 

định số 16679/QĐ-UBND ngày ngày 17/10/2017 của UBND thị 

xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

  

186 

Đấu giá đất ở khai thác 

tại Khu tái định cư 

Thương Tín 

0,05 0,05                                             
Điện Nam 

Đông 
  

Công văn số 595/UBND ngày 09/5/2017 của UBND thị xã Điện 

Bàn về việc thống nhất chủ trương xây dựng Khu tái định cư 

Thương Tín  

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

187 

Đấu giá đất ở khai thác 

tại khu vực nhà trẻ, nhà 

văn hóa 7A (cũ) 

0,03 0,03                                             
Điện Nam 

Đông 
  

Thông báo số 25/TB-BQL ngày 29/6/2017 của BQL Phát triển 

đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về giới thiệu địa điểm 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

188 
Đấu giá Dự án Đầu tư 

xây dựng nhà ở - Khu 1 
1,68 1,68                                             

Điện Nam 

Trung 
  

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh 

về việc thu hồi đất, giao đất cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam xây dựng khu dân cư thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện 

Nam - Điện Ngọc; Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 
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nội dung tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của 

UBND tỉnh (Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất) 

189 

Giao đất Khu tái định cư 

di dời các hộ dân tại Xí 

nghiệp đinh (cũ) 

1,60 1,60                                             Vĩnh Điện   
Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 15/11/2019 của HĐND thị xã 

về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020 
UBND thị xã   

190 

Giao đất dự án Chỉnh 

trang Khu dân cư trên 

khu đất thu hồi của 

Công ty TNHH Vĩnh 

Hải 

0,34 0,34                                             Vĩnh Điện   
Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về thu hồi của Công ty TNHH Vĩnh Hải 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

191 

Đấu giá tại Dự án Khu 

dân cư chỉnh trang đô thị 

phường Vĩnh Điện 

(Khối 1, các thửa: thửa 

61/1, 61/2 tờ 8D, 92, 93, 

94, 108, tờ 8D, thửa 152 

tờ 7C; Khối 3, các thửa: 

51/1, 52, 56, 79, tờ 12B; 

Khối 2, thửa 159/1, tờ 

7A; Khối 5, thửa 75/1, 

tờ 07, thửa 80, tờ 07) 

0,34 0,34                                             Vĩnh Điện   

Quyết định 5966/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về phê duyệt dự án Khu dân cư nông thôn mới, khu 

chỉnh trang đô thị để tạo nguồn vốn đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng 

trên địa bàn phường 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

192 

Đấu giá quyền sử dụng 

đất tại thôn Hà Đông và 

thôn La Thọ 2 tại xã 

Điện Hòa, thị xã Điện 

Bàn 

0,28 0,28                                             Điện Hòa   

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh 

Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã Điện Bàn để thực hiện phương án khai thác quỹ đất tạo vốn 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

193 

Đấu giá Dự án Khu dân 

cư nông thôn mới để tạo 

nguồn vốn đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng trên 

địa bàn xã Điện Phước 

(thôn Nông Sơn 2 thửa 

562, 676 tờ BĐ 06; 

Thôn Nhị Dinh 1 thửa 

381 tờ BĐ 04; Thôn Nhị 

Dinh 1 thửa 1288, 1307, 

1334 tờ bản đồ 04) 

0,41 0,41                                             Điện Phước   

Quyết định 5960/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thị xã 

Điện Bàn về phê duyệt dự án khu dân cư nông thôn mới để tạo 

nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện 

Phước; Quyết định 1712/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND 

tỉnh về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện 

Bàn để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu dân cư nông 

thôn mới, tạo nguồn vốn 

xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Điện Phước, thị xã Điện 

Bàn 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 

chuyển tiếp từ 2021; Năm 

2024 tiếp tục đấu giá phần 

diện tích còn lại 

194 

Đấu giá đất ở khai thác 

các lô còn lại tại Khu 

TĐC Phong Thử 1 Điện 

Thọ 

0,60 0,60                                             Điện Thọ   

Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư phục vụ xây dựng đường Cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi, thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn  

Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Điện Bàn 
chuyển tiếp từ 2023 

195 

Đường dẫn vào và bãi 

tập kết cát sỏi tại Điện 

Ngọc (Đấu giá bãi tập 

kết) 

1,00 1,00                                             Điện Ngọc   
Quyết định số 6839/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND thị 

xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

196 

Đường dẫn vào và bãi 

tập kết cát sỏi tại Điện 

Phong (Đấu giá bãi tập 

kết) 

1,00 1,00                                             Điện Phong   

Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND thị 

xã Điện Bàn về phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 

27/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã 

Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Ban quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Điện 

Bàn 

chuyển tiếp từ 2023 

* 

Đấu giá cho thuê đất 

thuộc quỹ đất công ích 

tại xã, phường 

                                                          

197 

Đấu giá cho thuê đất 

thuộc quỹ đất công ích 

do UBND phường 

Thắng Nam quản lý 

1,40 1,40                                             
Điện Thắng 

Nam 
  

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

Ban hành quy định về Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

Hộ gia đình, cá nhân   

198 

Đấu giá cho thuê đất 

thuộc quỹ đất công ích 

do UBND phường 

Thắng Bắc quản lý 

14,00 14,00                                             
Điện Thắng 

Bắc 
  

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

Ban hành quy định về Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

Hộ gia đình, cá nhân   

199 

Đấu giá cho thuê đất 

thuộc quỹ đất công ích 

do UBND phường quản 

lý (cây hàng năm: 1,86 

ha và đất lúa 15,13 ha) 

16,99 16,99                                             Điện An   

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

Ban hành quy định về Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

Hộ gia đình, cá nhân   

200 

Đấu giá cho thuê đất 

thuộc quỹ đất công ích 

do UBND phường quản 

lý tại khối phố Đồng 

34,66 34,66                                             Điện Minh   
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

Ban hành quy định về Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 
Hộ gia đình, cá nhân   
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Hạnh, Khúc Lũy, Uất 

Lũy (Đất lúa 4,17 ha; 

Đất cây hàng năm 24,56 

ha; Đất nông nghiệp còn 

lại 5,93 ha) 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

* 
Giao đất cho các 

trường hợp khác 
                                                          

201 

Giao đất cho hộ gia 

đình, cá nhân do ảnh 

hưởng thiên tai sạt lở 

đoạn bờ sông Thu Bồn 

0,02 0,02                                             Điện An 

Thửa đất 

“T” do 

UBND 

phường 

quản lý tại 

thửa 1414 

(thửa đc tách 

ra từ thửa 

1110) tờ 14 

Công văn số 923/CV-UBND ngày 24/5/2021 của UBND THỊ 

XÃ ĐB vv thống nhất vị trí di dời khẩn cấp hộ Lê Duy Toàn ra 

khỏi khu vực bị thiên tai sạt lở đoạn bờ sông Thu Bồn 

Hộ giá đình, cá nhân chuyển tiếp từ 2023 

202 
Giao đất ở cho hộ Võ 

Thị Tình 
0,01 0,01                                             Điện Thọ   

Thông báo kết luận số 57/TB-UB ngày 10/6/2005 của UBND 

huyện Điện Bàn về xử lý kết quả thanh tra thu, chi khai thác quỹ 

đất và một số nội dung có liên quan đến công tác quản lý đất đai 

tại xã Điện Thọ (mục số 3) 

Hộ giá đình, cá nhân   

203 

Giao đất ở cho hộ gia 

đình, cá nhân thuộc diện 

di dời 

1,06 1,06                                             Điện Hồng   

Quyết định số: 2688/QĐ- UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 về 

tiếp nhận hộ di dời vào khu tái định cư trên địa bàn xã Điện 

Hồng; Quyết định số: 199/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 

2008 về phê duyệt Quy hoạch bố trí đất ở khu tái định cư cho 

nhân dân thôn Tư và thôn 5A xã Điện Hồng; Quyết định số: 

3967/QĐ- UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 về tiếp nhận hộ di 

dời vào khu tái định cư tập trung tại  xã Điện Hồng. 

Hộ giá đình, cá nhân   

204 

Giao đất ở cho hộ gia 

đình, cá nhân thuộc diện 

di dời 

0,02 0,02                                             Điện Quang   

Quyết định số 2963/QĐ-UB ngày 21/10/1996 của UBND tỉnh 

Quảng Nam - Đà Nẵng; danh sách trợ cấp kinh phí hộ di chuyển 

khỏi vùng ven sông bị sạt lở đợt 1/1997 do UBND huyện Điện 

Bàn ký xác nhận ngày 

17/6/1997 

Hộ giá đình, cá nhân   

205 

Giao đất theo hiện trạng 

cho các trụ sở cơ quan, 

công trình công cộng 

trên địa bàn thị xã (Kèm 

theo danh sách tại phần 

Phụ lục) 

17,61 17,61                                             
Thị xã Điện 

Bàn 
    UBND xã/phường   

* 

Các dự án phát triển 

nhà ở, thương mại 

dịch vụ đăng ký Kế 

hoạch sử dụng đất để 

thực hiện thủ tục chấp 

thuận chủ trương đầu 

tư, đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư (chưa thực 

hiện thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất) 

                                                          

1 
Khu đô thị ven sông Cổ 

Cò 
7,18   7,18                                           Điện Dương   

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát 

triển nhà ở năm 2021 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

2 
Khu dân cư đô thị Hà 

My Trung 1 
14,00   14,00                                           Điện Dương   

Quyết định 3912/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định 

1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt 

danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà 

ở năm 2021 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

3 

Khu dân cư trung tâm 

hành chính xã Điện 

Phương 

16,29   16,29                                           Điện Phương   

Quyết định 3915/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định 1466/QĐ-

UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục 

các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 

2021 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

4 Khu đô thị Phong Nhị 9,04   9,04                                           Điện An   

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương 

An 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

5 

Khu dân cư phố chợ 

Vĩnh Điện mở rộng giai 

đoạn 2 

8,62   8,62                                           Điện An   
Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương 

An; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
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TT Tên công trình, dự án 

Diện 
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Trong đó: 

LUC HNK CLN RSX NTS SKC DGT DTL DGD DYT DTT ONT ODT NTD TIN TSC DSH DKV SON MNC BCS 

tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề 

xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

6 
Khu dân cư đô thị Câu 

Nhi 
19,80   19,80                                           

Điện An, Điện 

Phước 
  

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương 

An; Quyết định số 2686/NQ- HĐND ngày 20/9/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên 

cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

7 
Khu dân cư đô thị 

Phước An 
19,70   19,70                                           

Điện An, Điện 

Phước 
  

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương 

An; Quyết định số 2686/NQ- HĐND ngày 20/9/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên 

cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

8 Khu đô thị An Nam 9,90   9,90                                           

Điện An; Điện 

Nam Bắc; 

Điện Nam 

Trung 

  

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương 

An; Quyết định số 2686/NQ- HĐND ngày 20/9/2021 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên 

cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

9 Khu dân cư Hà Đê 3,96   3,96                                           Điện Nam Bắc   

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; Quyết định số 

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

10 
Khu dân cư đô thị Bình 

Ninh 
6,50   6,50                                           Điện Nam Bắc   

Quyết định số 1196/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 04/5/2022 của 

UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định 

số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư 

trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021); Quyết định chấp thuận chủ trương 

đầu tư số 1196/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 04/5/2022 của 

UBND tỉnh; 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

11 Khu dân cư Bình Ninh 9,58   9,58                                           

Điện Nam 

Bắc; Điện 

Nam Trung 

  

Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 4/05/2022 của UBND tỉnh 

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu 

dân cư Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc và phường Điện Nam 

Trung, thị xã Điện Bàn;; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 

20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục 

dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

12 
Khu dân cư đô thị Cổ 

An 4 
3,00   3,00                                           

Điện Nam 

Đông 
  

Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hoạch phân khu (1/2000) các 

giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Quyết 

định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất 

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

13 Khu dân cư Cầu Hưng 11,14   11,14                                           
Điện Nam 

Đông 
  

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; Quyết định số 

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

14 
Khu dân cư Quảng 

Lăng giai đoạn 1 
34,00   34,00                                           

Điện Nam 

Trung 
  

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; Quyết định số 

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

15 
Khu dân cư đô thị Bình 

Ninh - Quảng Lăng 
19,50   19,50                                           

Điện Nam 

Trung 
  

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; Quyết định số 

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

16 
Khu dân cư mới đô thị 

Tứ Ngân 1 (giai đoạn 1) 
19,00   19,00                                           Điện Ngọc   

Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; Quyết định số 

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

17 
Khu dân cư ven sông 

Bàu Sáu 
9,80   9,80                                           Điện Hòa   

Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND 

thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới 

xã Điện Hòa; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/20 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

18 
Khu dân cư trung tâm 

Điện Hòa 
9,80   9,80                                           Điện Hòa   

Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND 

thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới 

xã Điện Hòa; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
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của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án 

nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

19 Khu dân cư mới La Thọ 19,80   19,80                                           Điện Hòa   

Quyết định số 11035/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND 

thị xã Điện Bàn phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới 

xã Điện Hòa; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 

của HĐND tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án 

nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

20 Khu dân cư Lạc Thành 14,50   14,50                                           Điện Hồng   

Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư Lạc Thành; 

Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất 

đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

21 
Khu dân cư phố chợ 

Điện Minh 
5,47   5,47                                           Điện Minh   

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; Quyết định 3068/QĐ-

UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phố chợ Điện Minh 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

22 Khu dân cư Bồng Lai 9,48   9,48                                           Điện Minh   

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương 

An; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề 

xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

23 
Khu dân cư Minh 

Phương 
18,90   18,90                                           

Điện Minh; 

Điện Phương 
  

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Phương 

An; Quyết định số 2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề 

xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

24 Khu dân cư Bình Long 6,70   6,70                                           Điện Phước   

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; Quyết định 3065/QĐ-

UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án  

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

25 
Khu dân cư số 1 mở 

rộng đô thị Điện Thắng 
9,90   9,90                                           

Điện Thắng 

Bắc 
  

Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh 

phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng 

theo Quy hoạch phân khu xây dựng (TL 1/5000) Khu đô thị Điện 

Thắng, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030; Quyết định số 

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

V/v Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa 

bàn tỉnh đợt 1/2021) 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

26 Khu dân cư Trảng Chài 9,40   9,40                                           
Điện Thắng 

Trung 
  

Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh 

phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng 

theo Quy hoạch phân khu xây dựng (TL 1/5000) Khu đô thị Điện 

Thắng, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030; Quyết định số 

2686/NQ-HĐND ngày 20/9/ 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

27 
Khu dân cư đô thị Điện 

Thắng Trung giai đoạn 1 
5,34   5,34                                           

Điện Thắng 

Trung 
  

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát 

triển nhà ở năm 2021. 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

28 
Khu dân cư Phong Thử 

2 
4,39   4,39                                           Điện Thọ   

Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam V/v Phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực 

hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

29 

Khu du lịch sinh thái và 

nghỉ dưỡng Gò Rỳ - Gò 

Đình, thị xã Điện Bàn 

120,42 106,58 13,84                                           

Điện Minh, 

Điện Phong, 

Điện Phước, 

Điện An 

  

Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021; 

Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh diện tích dự kiến sử dụng đất dự án KDL sinh 

thái và nghỉ dưỡng Gò Rỳ - Gò Đình, thị xã Điện Bàn ban hành 

kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của 

UBND tỉnh 

Đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 
  

--- Hết --- 
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Biểu 13/CH 

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM 2024 CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 
                                                  Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2023 

Chu chuyển đất đai trong năm 2024 
Cộng  

giảm 

Diện tích 

cuối năm 

2024 NNP LUA LUC HNK CLN RPH RSX NTS NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD SKC SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DDT DRA TON NTD DXH DCH DSH DKV ONT ODT TSC DTS TIN SON MNC PNK CSD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   21.632,39                                                                                       408,56 21.632,39 

1 Đất nông nghiệp NNP 11.139,33 10.773,16                 366,17 0,18 0,72   60,35 7,02   0,20 98,99 86,64 0,20 0,47 2,70 1,85 0,98 0,23   1,81 1,11   3,00       45,49 66,38 58,38       28,46       366,17 10.773,16 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.187,00   6.027,32               159,68   0,36   8,00 4,27   0,20 36,23 30,20 0,15 0,35 2,70 0,68 0,98 0,22   0,95             26,40 32,82 32,70       18,70       159,68 6.027,32 

       Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.187,00     6.027,32             159,68   0,36   8,00 4,27   0,20 36,23 30,20 0,15 0,35 2,70 0,68 0,98 0,22   0,95             26,40 32,82 32,70       18,70       159,68 6.027,32 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.883,31       3.756,08           127,23 0,07 0,36   24,03 2,75     35,10 30,47 0,05 0,12   1,17       0,20 1,09   2,00       13,27 23,09 21,88       6,68       127,23 3.756,08 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 736,17         657,61         78,56 0,11     28,32       27,00 25,97           0,01     0,02   1,00       5,78 10,47 3,80       3,08       78,56 657,61 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 105,81           105,81                                                                             105,81 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 30,13             29,47     0,66               0,66                 0,66                                 0,66 29,47 

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 192,98               192,94   0,04                                               0,04                   0,04 192,94 

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH 3,93                 3,93                                                                       3,93 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.585,08                   9.426,47 0,10 0,46   43,81 2,89     49,06 42,26     0,17 0,53   0,01   0,72 0,06   5,64       25,27 24,36 9,16       3,17         9.993,64 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,10                     91,10                                                                   94,18 

2.2 Đất an ninh CAN 3,03                       3,03                                                                 4,35 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 258,26                         258,26                                                               258,26 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 141,94                           141,94                                                             256,83 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 325,18                             325,18                                                           335,09 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 74,85                   0,37   0,12       74,48                                   0,25                   0,37 74,48 

2.7 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 9,59                                 9,59                                                       9,79 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.806,75                   25,52   0,28   0,03       2.806,75 0,14     0,17 0,02                     8,24 11,84 4,80               25,19 2.933,72 

      Đất giao thông DGT 1.658,10                   12,46                 1.645,64                             4,87 3,10 4,49               12,46 1.776,98 

      Đất thuỷ lợi DTL 160,81                   1,00       0,03           159,81                           0,97                   1,00 160,01 

      Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 11,83                                         11,83                                               12,86 

      Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 9,62                   0,15   0,15                   9,47                                           0,15 12,34 

  
    Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 112,56                   1,62   0,13            0,11 0,11       111,07                     1,38                   1,62 113,32 

      Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 53,99                   2,28                           51,71                   1,00 0,97 0,31               2,28 52,69 

      Đất công trình năng lượng  DNL 4,20                                                 4,20                                       4,44 

  
    Đất công trình bưu chính viễn 

thông  
DBV 0,88                                                   0,88                                     0,88 

      Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 12,07                                                     12,07                                   14,60 

      Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,30                                                       3,30                                 4,47 

      Đất cơ sở tôn giáo TON 11,62                                                         11,62                               11,62 

  
    Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 754,44                   8,01               0,22 0,03     0,17 0,02             746,43       0,02 7,77                 8,01 756,18 

      Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,54                                                             0,54                           0,54 

      Đất chợ DCH 12,79                                                               12,79                         12,79 

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 22,64                   0,01                                             22,63   0,01                 0,01 22,63 

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 89,51                   1,18       0,61       0,57 0,57                             88,33                   1,18 159,09 

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 1.663,28                   14,54   0,18     0,35     14,01 14,00           0,01                   1.648,74                 14,54 1.764,12 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 2.634,22                   58,41   0,01   24,63       20,01 19,94       0,01         0,06           13,74   2.575,81       0,02       58,41 2.643,45 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,72                   0,29               0,29 0,29                                   18,43             0,29 18,43 

2.14 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,11                                                                           0,11             0,11 

2.15 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 40,59                   0,58                                               0,54 0,03 0,01     40,01         0,58 40,01 

2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.231,17                   13,24       9,10       1,04 1,04                             0,67 2,43         1.217,93       13,24 1.249,56 

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 174,13                   44,60 0,10     9,44 2,54     13,14 6,28       0,50       0,72     5,64       1,83 10,05 4,35       3,15 129,53     44,60 129,53 

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,01                                                                                   0,01     0,01 

3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CSD 907,98                   42,39 2,80 0,01   10,73       4,11 2,44   0,56                 1,11         24,64 0,10             865,59 42,39 865,59 

  Cộng tăng   408,56                   408,56 3,08 1,32   114,89 9,91   0,20 152,16 131,34 0,20 1,03 2,87 2,38 0,98 0,24   2,53 1,17   9,75       70,76 115,38 67,64       31,63           

  Diện tích cuối năm 2024     10.773,16 6.027,32 6.027,32 3.756,08 657,61 105,81 29,47 192,94 3,93 9.993,64 94,18 4,35 258,26 256,83 335,09 74,48 9,79 2.933,85 1.776,98 160,01 12,86 12,34 113,45 52,69 4,44 0,88 14,60 4,47 11,62 756,18 0,54 12,79 22,63 159,09 1.764,12 2.643,45 18,43 0,11 40,01 1.249,56 129,53 0,01 865,59     

… 


